
STT Họ và tên Ngày sinh Số CMND Tỉnh

1 Hoàng Tiến Dương 16.12.1993 045188266 Điện Biên

2 Nguyễn Văn Việt 01.01.1988 040354182 Điện Biên

3 Lường Văn Thuận 05.06.1990 040402822 Điện Biên

4 Giàng A Lữ 08.01.1993 040776291 Điện Biên

5 Lò Thuận Hòa 17.08.1993 040458817 Điện Biên

6 Bùi Cao Cường 07.05.1992 040451593 Điện Biên

7 Nguyễn Văn Phương 18.09.1990 163119388 Điện Biên

8 Nguyễn Trọng Trường 03.02.1996 040730717 Điện Biên

9 Lê Duy Hải 01.01.1991 142497331 Hải Dương

10 Bùi Văn Việt 11.02.1991 142673383 Hải Dương

11 Vũ Ngọc Tân 01.08.1996 142857232 Hải Dương

12 Nguyễn Văn Tùng 25.06.1996 030096000334 Hải Dương

13 Nghiêm Văn Hưng 20.04.1993 142617406 Hải Dương

14 Cao Văn Tuyển 29.11.1995 142790044 Hải Dương

15 Lê Công Vinh 11.12.1996 142774255 Hải Dương

16 Lê Văn Doanh 08.10.1989 030089000172 Hải Dương

17 Nguyễn Hữu Dũng 03.06.1996 142874235 Hải Dương

18 Nguyễn Văn Phong 27.05.1987 030087001241 Hải Dương

19 Nguyễn Văn Việt 13.11.1994 142723530 Hải Dương

20 Bùi Văn Đỗng 25.05.1990 230748078 Hải Dương

21 Phạm Quang Việt 20.05.1993 142589349 Hải Dương

22 Đặng Văn Giỏi 19.04.1992 142549961 Hải Dương

23 Đặng Thanh Tùng 05.11.1991 142535550 Hải Dương

24 Hoàng Văn Quang 02.10.1990 030090000881 Hải Dương

25 Lê Văn Dũng 30.12.1993 145502412 Hưng Yên

26 Nguyễn Công Chính 22.11.1993 145522990 Hưng Yên

27 Ngô Duy Tám 23.11.1993 145641274 Hưng Yên

28 Đỗ Văn Thái 03.08.1993 145472894 Hưng Yên

29 Hoàng Văn Hạnh 12.04.1994 145545137 Hưng Yên

30 Vũ Văn Luân 06.06.1991 145516082 Hưng Yên

31 Đoàn Ngọc Sơn 25.07.1994 145524785 Hưng Yên

32 Nguyễn Trung Đức 06.08.1994 145538139 Hưng Yên

33 Đoàn Văn Chức 23.08.1990 145354557 Hưng Yên

34 Lê Văn Thêm 05.08.1990 033090000865 Hưng Yên

35 Đặng Văn Đức 01.12.1992 145723286 Hưng Yên

36 Trần Đình Dũng 01.07.1995 145766564 Hưng Yên

37 Nguyễn Văn Khanh 17.10.1993 145566914 Hưng Yên
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38 Nguyễn Văn Thắng 15.07.1996 145675067 Hưng Yên

39 Trần Văn Tùng 15.09.1993 145498965 Hưng Yên

40 Vũ Duy Anh 05.10.1987 145218814 Hưng Yên

41 Tạ Quốc Triển 06.11.1996 145624389 Hưng Yên

42 Nguyễn Văn Ba 02.08.1991 145407957 Hưng Yên

43 Mai Quốc Trưởng 13.05.1991 145431446 Hưng Yên

44 Đặng Tùng Lâm 25.06.1993 145676784 Hưng Yên

45 Trần Đại Hiệp 16.12.1995 145686123 Hưng Yên

46 Vi Huỳnh Long 28.08.1993 082219579 Lạng Sơn

47 Nông Quang Quyền 24.12.1991 082104486 Lạng Sơn

48 Đinh Văn Huy 11.11.1988 082048144 Lạng Sơn

49 Vũ Việt Cường 16.06.1996 082309126 Lạng Sơn

50 Vi Thanh Tùng 23.06.1995 082298174 Lạng Sơn

51 Hoàng Văn Lập 09.07.1991 082124808 Lạng Sơn

52 Chu Minh Khánh 21.06.1992 082221488 Lạng Sơn

53 Lộc Văn Đắc 28.02.1989 082167146 Lạng Sơn

54 Đỗ Thanh Hải 30.11.1992 174035576 Thanh Hóa

55 Mai Công Trung Tiến 24.12.1993 173666494 Thanh Hóa

56 Nguyễn Văn Anh 10.02.1992 173088392 Thanh Hóa

57 Nguyễn Văn Hoàng 20.05.1988 173378803 Thanh Hóa

58 Nguyễn Văn Luyện 19.01.1995 173796157 Thanh Hóa

59 Đào Văn Khánh 01.08.1993 173841488 Thanh Hóa

60 Nguyễn Đăng Thọ 20.4.1988 173500710 Thanh Hóa

61 Mai Thế Thạch 07.09.1990 173278569 Thanh Hóa

62 Nguyễn Anh Dũng 17.1.1992 174214828 Thanh Hóa

63 Lê Văn Đông 26.6.1997 174630140 Thanh Hóa

64 Hoàng Văn Tuấn 02.07.1993 173217301 Thanh Hóa

65 Trần Văn Hải 01.06.1993 174150269 Thanh Hóa

66 Lê Văn Hoài 06.07.1993 173592383 Thanh Hóa

67 Lê Văn Tuấn 25.12.1997 175001222 Thanh Hóa

68 Vũ Hữu Lợi 16.10.1994 174644252 Thanh Hóa

69 Lê Văn Nhâm 04.03.1992 173588522 Thanh Hóa

70 Lê Văn Minh 01.10.1988 173221500 Thanh Hóa

71 Lê Đình Minh 15.8.1995 174674190 Thanh Hóa

72 Lê Thế Sơn 25.6.1993 173762651 Thanh Hóa

73 Đặng Văn Quý 13.09.1995 174562281 Thanh Hóa

74 Lê Văn Hưng 23.02.1995 174676243 Thanh Hóa

75 Lương Ngọc Lân 20.03.1994 174550732 Thanh Hóa

76 Lê Công Sơn 24.04.1996 174732968 Thanh Hóa

77 Bùi Văn Thành 08.07.1987 172731761 Thanh Hóa



STT Họ và tên Ngày sinh Số CMND Tỉnh

78 Bùi Ngọc Mạnh 04.08.1993 173664864 Thanh Hóa

79 Phạm Văn Hoàng 25.02.1990 173102012 Thanh Hóa

80 Vũ Quốc Thắng 02.09.1987 172920605 Thanh Hóa

81 Đỗ Văn Thông 08.04.1991 173212613 Thanh Hóa

82 Lê Văn Ba 15.05.1990 173800551 Thanh Hóa

83 Lê Ngọc Linh 06.02.1996 174813576 Thanh Hóa

84 Nguyễn Đình Hưng 19.07.1987 351832445 Thanh Hóa

85 Tống Ngọc Lâm 05.11.1989 173122510 Thanh Hóa

86 Nguyễn Anh Đức 16.1.1989 173381208 Thanh Hóa

87 Vũ Văn Nam 10.02.1992 173588621 Thanh Hóa

88 Nguyễn Nam Anh 15.2.1987 172969846 Thanh Hóa

89 Nguyễn Đình Hiếu 16.4.1990 173390921 Thanh Hóa

90 Đỗ Thế Tú 15.11.1991 173447520 Thanh Hóa

91 Nguyễn Văn Cương 07.02.1993 174245481 Thanh Hóa

92 Lê Duy Nhất 17.9.1995 174561411 Thanh Hóa

93 Nguyễn Văn Tuấn 27.07.1993 174076930 Thanh Hóa

94 Lê Văn Thiện 02.08.1988 172932867 Thanh Hóa

95 Vi Ngọc Sơn 04.02.1991 173137374 Thanh Hóa

96 Phạm Văn Thiên 09.09.1994 174016867 Thanh Hóa

97 Nguyễn Văn Tình 05.05.1990 173481824 Thanh Hóa

98 Lê Khắc Dũng 09.02.1993 173895224 Thanh Hóa

99 Nguyễn Minh Quang 06.08.1991 173356830 Thanh Hóa

100 Lê Đình Đức 20.5.1995 174566008 Thanh Hóa

101 Lê Đình Dũng 07.08.1995 174787518 Thanh Hóa

102 Nguyễn Hoàng Vũ 10.10.1995 174701344 Thanh Hóa

103 Hoàng Đình Hoàng 14.10.1991 173309268 Thanh Hóa

104 Trịnh Minh Thuận 01.06.1988 173291690 Thanh Hóa

105 Phạm Văn Tư 01.01.1996 174628674 Thanh Hóa

106 Vi Lê Hoàng 14.08.1993 173512218 Thanh Hóa

107 Đỗ Công Thuận 14.3.1989 173382111 Thanh Hóa

108 Lê Đức Anh 18.05.1995 174104495 Thanh Hóa

109 Nguyễn Ngọc Điệp 24.8.1989 173297192 Thanh Hóa

110 Lê Minh Quân 05.06.1989 173484541 Thanh Hóa

111 Khương Văn Tú 15.12.1993 174041185 Thanh Hóa

112 Nguyễn Lương Hùng 23.2.1989 172643976 Thanh Hóa

113 Nguyễn Văn Hải 12.10.1990 173300874 Thanh Hóa

114 Bùi Đức Hạnh 02.04.1989 151695483 Thái Bình

115 Vũ Văn Tiến 14.08.1994 152036213 Thái Bình

116 Đào Xuân Trường 25.6.1988 151866097 Thái Bình

117 Bùi Đình Thuần 31.12.1990 151757594 Thái Bình
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118 Nguyễn Khắc Bắc 25.01.1992 151912966 Thái Bình

119 Vũ Công Chung 15.5.1993 034093002894 Thái Bình

120 Trần Ngọc Đông 06.10.1993 034093003316 Thái Bình

121 Hoàng Đức Luân 12.10.1986 151490890 Thái Bình

122 Nguyễn Trọng Vỹ 22.7.1989 151702844 Thái Bình

123 Nguyễn Văn Nhân 08.11.1992 034092002172 Thái Bình

124 Phạm Thanh Tùng 29.8.1993 152086776 Thái Bình

125 Lê Thanh Nam 06.10.1992 034092002552 Thái Bình

126 Nguyễn Xuân Lập 07.03.1996 152134735 Thái Bình

127 Vũ Văn Hoàng 07.07.1991 151814833 Thái Bình

128 Nguyễn Quý Đức 13.01.1994 151995942 Thái Bình

129 Nguyễn Văn Mạnh 04.07.1989 151716015 Thái Bình

130 Phạm Văn Công 23.6.1995 034095000878 Thái Bình

131 Nguyễn Thanh Tuấn 04.06.1991 034091003190 Thái Bình

132 Nguyễn Trọng Thưởng 19.10.1994 034094002938 Thái Bình

133 Trần Văn Bình 23.11.1993 151948891 Thái Bình

134 Nhữ Văn Tân 16.02.1994 152004991 Thái Bình

135 Đàm Thế Nam 15.02.1995 152070809 Thái Bình

136 Phạm Huy Thường 17.4.1987 151626308 Thái Bình

137 Nguyễn Xuân Trường 23.3.1993 151957553 Thái Bình

138 Ngô Văn Luân 22.8.1994 151983291 Thái Bình

139 Nguyễn Văn Đạo 22.09.1992 151872658 Thái Bình

140 Lê Đức Anh 11.05.1993 151956031 Thái Bình

141 Doãn Đức Bình 16.7.1995 034095000628 Thái Bình

142 Vũ Văn Xe 28.01.1990 034090000899 Thái Bình

143 Phạm Văn Quang 27.9.1994 152034247 Thái Bình

144 Nguyễn Văn Chính 03.11.1990 151741648 Thái Bình

145 Nguyễn Ngọc Cương 26.8.1995 152075505 Thái Bình

146 Mai Văn Kỳ 03.10.1990 151892085 Thái Bình

147 Ngô Tuấn Anh 18.05.1995 341765174 Đồng Tháp

148 Phạm Quốc Đỉnh 26.05.1988 341476076 Đồng Tháp

149 Nguyễn Văn Đức 19.04.1994 341763718 Đồng Tháp

150 Trần Minh Đức 24.09.1990 341474065 Đồng Tháp

151 Nguyễn Phúc  Giang 10.10.1994 341721299 Đồng Tháp

152 Phạm Hoàng Giang 03.01.1994 341737078 Đồng Tháp

153 Lê Hữu Hiền 30.11.1987 341416443 Đồng Tháp

154 Phạm Thế Hiển 15.06.1988 341410544 Đồng Tháp

155 Lê Văn Hiếu 25.04.1993 341611449 Đồng Tháp

156 Nguyễn Thanh Hùng 16.06.1993 341664716 Đồng Tháp

157 Huỳnh Ngọc Kha 10.05.1991 341592293 Đồng Tháp
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158 Trần Hoàng Nam 21.09.1990 341513595 Đồng Tháp

159 Võ Bình Nguyên 15.09.1995 341870780 Đồng Tháp

160 Hoàng Văn Nhân 19.06.1988 341363775 Đồng Tháp

161 Võ Huệ Tánh 03.07.1992 341664432 Đồng Tháp

162 Nguyễn Thanh Tâm 26.07.1991 341489173 Đồng Tháp

163 Nguyễn Văn Tuyên 10.10.1994 341785143 Đồng Tháp

164 Nguyễn Trung Thiện 20.01.1992 341686493 Đồng Tháp

165 Huỳnh Nhựt Trường 24.08.1993 341623421 Đồng Tháp

166 Nguyễn Nhựt Trường 07.02.1991 341536401 Đồng Tháp

167 Phan Thành  Út 05.02.1988 341357252 Đồng Tháp

168 Trương Minh Việt 08.06.1990 341461498 Đồng Tháp

169 Lê Chí Tâm 21.08.1996 331825623  Vĩnh Long

170 Lê Minh Hoàng 14.11.1990  331585664 Vĩnh Long

171 Lê Minh Hùng 04.03.1987 331601316  Vĩnh Long

172 Lê Thành Đạt 25.10.1994 331740763 Vĩnh Long

173 Nguyễn Hải Long 01.05.1993  331658382 Vĩnh Long

174 Nguyễn Minh Khánh Hưng 20.01.1991 331710459  Vĩnh Long

175 Nguyễn Trí Thông 01.01.1991 331733744  Vĩnh Long

176 Trần Minh Tuấn 29.09.1993 331740093  Vĩnh Long

177 Văn Ngọc Tân 21.05.1992  331669000 Vĩnh Long

178 Trừ Văn Ân 12.12.1987 331565938 Vĩnh Long

179 Phan Vũ Thanh Lâm 01.01.1988 331574264 Vĩnh Long


